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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ “ BÉ LÊN MẪU GIÁO” – LỚP CT2

 "BÉ LÊN MẪU GIÁO "

BLMG Nhánh
MT, ND 

CỐT LÕI
2 12-23/5tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

24-36 
tháng 
tuổi

12-
23/5 Bé lên mẫu giáo

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 

(Nếu có)

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Tuần 1 Tuần 2  

4

 Thực hiện đúng, 
thuần thục các động 
tác của bài tập thể 
dục: hít thở, tay, 
lưng/bụng, chân

Tập kết hợp 4 động 
tác cơ bản trong bài 
tập thể dục

Bài 9: 
+  HH: Thổi cờ
+ Tay: Hai tay đưa ra phía 
trước ra sau
+ Chân: Ngồi xuống đứng 
lên
+ Lưng,bụng, lườn:Quay 
người sang 2 bên

1 x TDS TDS  

27
Biết thực hiện phối hợp 
vận động tay - mắt: 
Ném bóng về phía trươc 
bằng hai tay

Ném bóng về phía 
trước bằng hai tay

+ HĐH: VĐCB Ném bóng về 
phía trước bằng hai tay
+ HĐNT: Bé chơi ném bóng

 x  HĐH+HĐNT  

37

Phối hợp được cử động 
bàn tay, ngón tay và 

phối hợp tay - mắt trong 
các hoạt động:  cài, cởi 
cúc, buộc dây, bấm cúc, 

tháo mở nắp chai

Tập cài, cởi cúc, 
buộc dây, bấm cúc, 
tháo mở nắp chai,…

+ HĐG: Cho trẻ thực hành 
một tháo tác cài, cởi cúc, 
buộcd ây, bấm cúc, tháo 
mở nắp chai

 x HĐG HĐG  

39
Xếp chồng, xếp cạnh 
được 6 - 8 khối không 
đổ

+ Xếp theo ý thích 
tặng bạn.

+ Chơi HĐ góc: Bé chơi 
xếp chồng

1 x HĐG HĐG  

40
Bước đầu được làm 
quen với bút, tập cầm 
bút tô, vẽ nguệch ngoạc 
theo ý thích

+ Xâu luồn,buộc 
dây qua lỗ của áo 
quần, mũ của bạn

+ Chơi HĐG: Xâu 
luồn,buộc dây giầy, mũ …

 x HĐG HĐG  
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 "BÉ LÊN MẪU GIÁO "

BLMG Nhánh
MT, ND 

CỐT LÕI
2 12-23/5tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

24-36 
tháng 
tuổi

12-
23/5 Bé lên mẫu giáo

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 

(Nếu có)

54
Nhận đúng kí hiệu riêng 
của mình trên đồ dùng 
cá nhân: Khăn, ca, cốc, 
tủ đồ.

Nhận dạng kí hiệu 
riêng của mình trên 
đồ dùng cá nhân: 
Khăn, ca, cốc, tủ đồ.

- Rèn trẻ lấy được khăn, ca 
cốc của mình đúng kí hiệu  x VS-AN VS-AN  

64 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

74

Nhận biết được tên, đặc 
điểm nổi bật, công dụng 
và cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi quen 
thuộc.

Đồ dùng đồ chơi 
của bản thân và 
của nhóm lớp

- HĐH: Nhận biết đồ dùng 
đồ chơi trong lớp mâũ giáo
- HĐG,VSAN: Trẻ chơi 
với đồ chơi, nhận biết ký 
hiệu cá nhân trẻ.

 x VS-AN HĐH+HĐG  

90
Vị trí trong không gian 
(trên-dưới, trước - sau) 
so với bản thân trẻ

Vị trí trong không 
gian (trên-dưới, trước 
- sau) so với bản thân 
trẻ

- HĐH: Ôn Xác định vị trí 
trên - dưới , trước- sau  so 
với trẻ
- HĐG, HĐC: Bé tập xác 
định vị trí so với bản thân 
trẻ.

 x HĐH+HĐG HĐC  

96 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

101

Nghe hiểu được nội 
dung truyện ngắn đơn 
giản, trả lời được các 
câu hỏi về tên truyện, 
tên và hành động của 

các nhân vật

Nghe hiểu nội dung 
truyện

- HĐH:Truyện: Bạn tốt
- HĐC, HĐG: Cho trẻ làm 
quen câu chuyện, kể lại 
chuyện đã được nghe

1 x HĐH+HĐC HĐG  

- HĐH:Thơ: Cô dạy
- HĐG: Bé ôn thơ x HĐH+HĐG   

109
Đọc được bài thơ, ca 
dao, đồng dao với sự 
giúp đỡ của cô giáo

Đọc các đoạn thơ, 
bài thơ ngắn có câu 
3 - 4 tiếng về chủ 

đề: " BLMG"
- HĐH:Thơ: Cô và mẹ
- HĐC, HĐG: Bé đọc thơ 
cùng cô

1
x HĐC HĐH  
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 "BÉ LÊN MẪU GIÁO "

BLMG Nhánh
MT, ND 

CỐT LÕI
2 12-23/5tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

24-36 
tháng 
tuổi

12-
23/5 Bé lên mẫu giáo

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 

(Nếu có)

113

Sử dụng được các từ thể 
hiện sự lễ phép khi nói 
chuyện với người lớn. 
Nói to, đủ nghe, phát âm 
rõ tiếng.

Nói  lễ phép, to rõ 
ràng, đủ nghe

- Rèn trẻ nói  lễ phép, to rõ 
ràng, đủ nghe  x ĐTT ĐTT  

118 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘIVÀ THẨM MĨ

128
Biểu lộ sự thích giao 
tiếp với người khác 
bằng cử chỉ, lời nói

Giao tiếp với 
những người xung 
quanh

- Rèn trẻ để trẻ tự tin giao 
tiếp với những người xung 
quanh  x ĐTT HĐC  

129
Nhận biết và biểu lộ 

được trạng thái cảm xúc 
vui, buồn, sợ hãi, tức 

giận qua nét mặt, cử chỉ

Chơi thân thiện với 
bạn: Chơi cạnh 

bạn, không tranh 
giành đồ chơi với 

bạn

- HĐH: Cảm xúc của bé
- HĐC: Trò chuyện với trẻ 
về cảm xúc của bản thân

x HĐH+HĐC

- HĐH: Cháu đi mẫu giáo                                  
- HĐC, HĐG: Bé vui ca 
hát bài hát trong chủ đề

x HĐC HĐH+HĐG  

139
Biết hát và vận động 
đơn giản theo một vài 
bài hát/bản nhạc quen 

thuộc

Nghe hát, nghe 
nhạc, nghe âm 

thanh của các loại 
dụng cụ

Hát theo và tập vận 
động đơn giản theo 

nhạc về chủ đề " 
BLMG"

- HĐH: Dạy VĐ bài hát 
Cháu vẽ ông mặt trời
- HĐG,HĐC: Bé làm quen 
bài hát, hát các bài Hát 
trong chủ đề.

1

x HĐH+HĐG HĐC  

141 Thích thú khi xem tranh Xem tranh Xem tranh 2 x HĐG HĐG  

145
Thích chơi với đất nặn 
tạo ra sản phẩm đơn 
giản theo sự hướng dẫn 
của cô

Nặn  theo chủ đề 
"BLMG"

- HĐH:: Nặn theo ý thích
- HĐC, HĐG: Bé làm quen 
với đất nặn, tạo ra sản 
phẩm theo ý thích

 x HĐC HĐH+HĐG  

 CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 7 19 17 16  
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 "BÉ LÊN MẪU GIÁO "

BLMG Nhánh
MT, ND 

CỐT LÕI
2 12-23/5tt Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

24-36 
tháng 
tuổi

12-
23/5 Bé lên mẫu giáo

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh 

(Nếu có)

                  Trong đó:         - Lĩnh vực thể chất 2 6 5 6  
     - Lĩnh vực nhận thức 0 2 2 2  
   - Lĩnh vực ngôn ngữ 2 4 4 3  
                          - Lĩnh vực TCKNXH và thẩm mỹ 3 7 6 5  
 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 17 16  
 Trong đó:  - Đón trả trẻ 2 1  
                   - Thể dục sáng 1 1  
                   -  Hoạt động góc  4 5  
                   -  Hoạt động ngoài trời 0 0  
                   - Vệ sinh - ăn ngủ 2 1  
                   - Hoạt động chiều 3 3  
                   - Thăm quan dã ngoại 0 0  
                   -  Lễ hội 0 0  
                  - Hoạt động học 0 1  
                  - Hoạt động học +  Hoạt động góc 3 3  
                  - Hoạt động học+ Hoạt động chiều 2 0  
                  - Hoạt động học +  Hoạt động ngoài trời 0 1  
                  - Hoạt động góc + Hoạt động chiều 0 0  
                  - Hoạt động học + Lễ hội 0 0  
  Hoạt động học 5 5  

 Chia ra:    + Giờ thể chất 0 1  
                    + Giờ nhận thức  1 1  
                    + Giờ ngôn ngữ 2 2  
                    + Giờ TC-KNXH và  thẩm mỹ 2 1  
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh( 
Nếu có)

Bé lên mẫu giáo 2 tuần 12/5- 23/5/2025
 Đào Thị Văn
 Trần Thị Thu
 Dương Thị Hoà

III. CHUẨN BỊ

                                  Nhánh
Chuẩn bị

Bé lên mẫu giáo

Giáo viên
- Giáo án soạn giảng
- Đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy: tranh ảnh, video, lô tô...
- Xây dựng môi trường phù hợp chủ đề, chủ điểm

Nhà trường - Tạo điều kiện đầy đủ về cơ cở vật chất phục vụ cho mọi hoạt động của trẻ

Phụ huynh - Sưu tầm một số đồ dùng nguyên học liệu  đóng góp cho cô làm chủ điểm. 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Bé lên mẫu giáo” kết hợp cùng cô giáo

           GIÁO VIÊN THỰC HIỆN                                                                         XÁC NHẬN  CỦA NHÀ TRƯỜNG
                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             Mai Thị Mơ
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